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Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt 

CCTM Cán cân thương mại 

CECODES Trung tâm nghiên cứu phát triển - hỗ trợ cộng đồng 

CIEM Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

CNTT Công nghệ thông tin 

DN Doanh nghiệp 

e-Government Chỉ số Chính phủ điện tử 

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

KHCN Khoa học và Công nghệ 

MTKD Môi trường kinh doanh 

NSLĐ Năng suất lao động 

NSNN Ngân sách nhà nước 

NLCT Năng lực cạnh tranh 

PAR-Index Chỉ số cải cách hành chính 

PAPI Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 
ở Việt Nam 

MNE Công ty đa quốc gia 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH 
	

Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt 

ACI Asia Competitiveness Institute Học viện Năng lực cạnh tranh 
châu Á 

AEC ASEAN Economic 
Community 

Cộng đồng kinh tế ASEAN 

AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 

ASEAN Association of Southeast 
Asian Nations 

Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á 

BCB Best Countries for Business Chỉ số môi trường kinh doanh 

BCG Boston Consulting Group Công ty tư vấn Boston 

CIEM Central Institute for Economic 
Management 

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương 

CIP Competitive Industrial 
Performance index 

Chỉ số Hiệu suất công nghiệp 
cạnh tranh 

CPI Corruption Perceptions Index Chỉ số cảm nhận tham nhũng 

EoDB Ease of Doing Business Index Chỉ số mức độ thuận lợi đối với 
hoạt động kinh doanh (gọi tắt là 
chỉ số môi trường kinh doanh) 

EU European Union Liên minh châu Âu 

FDI Foreign direct investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

FTA Free trade agreement Thỏa thuận thương mại tự do 

GCI Global competitiveness index Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn 
cầu 
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GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 

GII Global Innovation Index Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 

IEF Index of Economic Freedom Chỉ số tự do kinh tế 

IPP Institute of Public Policy Viện Chính sách Công 

IPRI International property rights 
index 

Chỉ số quyền tài sản 

LPI Logistics Performance index Chỉ số Hiệu quả dịch vụ logistics 

MNE Multinational enterprise Công ty đa quốc gia 

PCI Provincial Competitiveness 
Index 

Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp 
tỉnh 

RCI Regional competitiveness 
index 

Chỉ số năng lực cạnh tranh vùng 

SME Small and medium enterprise Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

TI Transparency International Tổ chức Minh bạch quốc tế 

TTCI Travel and Tourism 
Competitiveness Index 

Chỉ số năng lực cạnh tranh 
ngành du lịch 

UN United Nation Liên hiệp quốc 

UNDP United Nations Development 
Programme 

Chương trình phát triển Liên hợp 
quốc 

UNIDO United Nations Industrial 
Development Organization 

Tổ chức Phát triển công 
nghiệp Liên hợp quốc 

VCCI Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry 

Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam 

VNCI Vietnam's competitiveness 
initiative 

Dự án sáng kiến năng lực cạnh 
tranh Việt Nam 


